
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm  2015
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ MINH CƯỜNG
MSHS: 13B3080104

Ngày sinh: 04/7/1994
Nơi sinh: Thanh Hóa

Lớp: 13TC-Đ1
Khóa học: 2013 - 2015

Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN

	Năm học: 2013 - 2014

	1
	Giáo dục chính trị
	5
	7.0
	13
	Giáo dục thể chất 1
	1
	7.8

	2
	Anh văn 1
	4
	5.5
	14
	Pháp luật
	2
	5.4

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	5.9
	15
	Tin học cơ bản
	4
	5.6

	4
	Kỹ thuật điện tử
	3
	5.7
	16
	Anh văn 2
	4
	7.6

	5
	An toàn điện
	2
	5.0
	17
	Vẽ kỹ thuật
	2
	3.7

	6
	Vật liệu điện
	2
	6.2
	18
	Đo lường và cảm biến
	3
	7.6

	7
	Cung cấp điện
	4
	5.5
	19
	Truyền động điện
	3
	6.3

	8
	Lý thuyết mạch điện
	4
	5.4
	20
	Điện tử công suất
	3
	5.0

	9
	Khí cụ điện
	2
	5.4
	21
	Điều khiển Logic
	2
	6.4

	10
	Vẽ thiết kế điện
	2
	5.2
	22
	Thực tập Điện cơ bản
	5
	5.1

	11
	Máy điện
	4
	6.4
	23
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.3

	12
	Thực tập Vẽ thiết kế điện
	2
	6.0
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	5.9

	Năm học: 2014 - 2015

	24
	Anh văn chuyên ngành
	2
	1.8
	31
	Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản
	3
	5.4

	25
	Cơ kỹ thuật
	2
	5.1
	32
	Thực tập Kỹ thuật điện tử
	5
	6.0

	26
	Trang bị điện
	4
	5.4
	33
	Thực tập PLC
	3
	6.8

	27
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	6.0
	34
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	10.0

	28
	Điều khiển điện – Khí nén
	2
	5.9
	35
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	5.5

	29
	Thực tập Sửa chữa máy điện
	4
	5.6
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.4

	30
	Thực tập Sửa chữa điện
	4
	5.0
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN VĂN KHÁNH
MSHS: 13B3080032

Ngày sinh: 17/8/1995
Nơi sinh: Nghệ An

Lớp: 13TC-Đ1
Khóa học: 2013 - 2015


Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN

	Năm học: 2013 - 2014

	1
	Giáo dục chính trị
	5
	5.7
	13
	Giáo dục thể chất 1
	1
	8.0

	2
	Anh văn 1
	4
	5.2
	14
	Pháp luật
	2
	5.4

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.4
	15
	Tin học cơ bản
	4
	5.4

	4
	Kỹ thuật điện tử
	3
	6.4
	16
	Anh văn 2
	4
	5.2

	5
	An toàn điện
	2
	6.0
	17
	Vẽ kỹ thuật
	2
	6.0

	6
	Vật liệu điện
	2
	5.7
	18
	Đo lường và cảm biến
	3
	6.9

	7
	Cung cấp điện
	4
	5.1
	19
	Truyền động điện
	3
	5.7

	8
	Lý thuyết mạch điện
	4
	5.3
	20
	Điện tử công suất
	3
	5.0

	9
	Khí cụ điện
	2
	6.0
	21
	Điều khiển Logic
	2
	4.9

	10
	Vẽ thiết kế điện
	2
	5.7
	22
	Thực tập Điện cơ bản
	5
	6.5

	11
	Máy điện
	4
	5.4
	23
	Giáo dục thể chất 2
	1
	8.5

	12
	Thực tập Vẽ thiết kế điện
	2
	6.0
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	5.7

	Năm học: 2014 - 2015

	24
	Anh văn chuyên ngành
	2
	6.6
	31
	Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản
	3
	6.5

	25
	Cơ kỹ thuật
	2
	5.0
	32
	Thực tập Kỹ thuật điện tử
	5
	5.3

	26
	Trang bị điện
	4
	6.8
	33
	Thực tập PLC
	3
	6.3

	27
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	5.1
	34
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	8.8

	28
	Điều khiển điện – Khí nén
	2
	6.0
	35
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	6.9

	29
	Thực tập Sửa chữa máy điện
	4
	6.2
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.7

	30
	Thực tập Sửa chữa điện
	4
	8.0
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ VĂN TÚ
Lớp: 06T-Đ1 


Ngày sinh: 08/8/1988
Nơi sinh: Đồng Nai

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2006 - 2008


Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (CA)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2006-2007)
	Kỹ thuật điện
	105 tiết
	7.3

	
	Khí cụ điện
	45 tiết
	7.0

	
	Thực tập Điện chuyên ngành
	72 ca
	7.2

	
	Anh văn
	120 tiết
	8.1

	
	Thể dục
	60 tiết
	8.2

	
	Vật liệu điện
	30 tiết
	6.8

	
	Vẽ kỹ thuật
	45 tiết
	5.9

	
	An toàn lao động
	30 tiết
	7.0

	
	Chính trị
	90 tiết
	8.3

	
	Tin học
	60 tiết
	6.0

	
	Đo lường điện
	45 tiết
	7.7

	
	Máy điện
	45 tiết
	7.5

	
	Pháp luật
	30 tiết
	6.2

	
	Vẽ điện
	45 tiết
	6.3

	
	Cơ kỹ thuật
	45 tiết
	5.8

	NĂM II

(2007-2008)
	Điện tử công nghiệp
	120 tiết
	6.4

	
	Cung cấp điện
	90 tiết
	7.2

	
	Trang bị điện
	90 tiết
	7.6

	
	PLC
	45 tiết
	5.0

	
	Thực tập Điện chuyên ngành
	36 ca
	7.8

	
	Máy điện
	45 tiết
	5.7

	
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	24 ca
	5.3

	
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuần
	9.0

	
	Giáo dục quốc phòng
	75 tiết
	6.5



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
:
8.0


· LÝ THUYẾT TỔNG HỢP
:
7.5


· THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
:
8.0
                                                      




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THANH BÌNH
Lớp: 00T-ĐT1 


Ngày sinh: 12/12/1981
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2000 - 2002

Ngành: ĐIỆN TỬ


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (GIỜ)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2000-2001)
	Điện kỹ thuật
	120 tiết
	6.0

	
	Điện tử công nghiệp
	80 tiết
	7.3

	
	Kỹ thuật Điện tử chuyên ngành
	120 tiết
	7.4

	
	Chính trị
	130 tiết
	6.9

	
	Thể dục
	60 tiết
	8.1

	
	Anh văn kỹ thuật
	80 tiết
	8.0

	
	Vật liệu điện
	60 tiết
	6.2

	
	Kỹ thuật xung
	40 tiết
	6.6

	
	Tin học căn bản
	60 tiết
	5.4

	
	Vẽ điện
	40 tiết
	7.0

	
	Thực tập Điện cơ bản
	189 giờ
	7.1

	
	Vẽ kỹ thuật
	60 tiết
	8.1

	
	Cơ kỹ thuật
	60 tiết
	6.6

	
	Đo lường điện
	60 tiết
	6.3

	
	An toàn lao động
	40 tiết
	7.5

	NĂM II

(2001-2002)
	Kỹ thuật số
	60 tiết
	9.0

	
	Kỹ thuật điện tử chuyên ngành
	80 tiết
	7.0

	
	Thực tập Điện tử chuyên ngành
	399 giờ
	7.6

	
	Tổ chức sản xuất 
	40 tiết
	7.0

	
	Kỹ thuật vi xử lý
	40 tiết
	8.7

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	189 giờ
	7.6



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· LÝ THUYẾT
:
5.0


· THỰC HÀNH
:
8.0
· QUÂN SỰ
:
8.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: ĐINH ĐỨC TUẤN
Lớp: 07T-Đ1 


Ngày sinh: 08/01/1989
Nơi sinh: Kiên Giang

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2007 - 2009

Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC PHẦN

	Năm học: 2007 - 2008

	1
	Chính trị 1
	3
	6.0
	11
	Anh văn 2
	4
	6.0

	2
	Tin học cơ bản
	3
	5.6
	12
	Thể dục – Thể thao 2
	2
	9.2

	3
	Anh văn 1
	4
	5.5
	13
	Đo lường điện
	2
	6.4

	4
	Thể dục – Thể thao 1
	2
	8.3
	14
	Vẽ kỹ thuật
	2
	6.9

	5
	Kỹ thuật điện
	5
	7.0
	15
	Cơ kỹ thuật
	2
	5.2

	6
	An toàn lao động
	2
	6.2
	16
	Máy điện
	4
	6.3

	7
	Cung cấp điện
	4
	6.0
	17
	Điện tử công nghiệp 1
	3
	5.2

	8
	Thực tập Cung cấp điện
	5
	6.7
	18
	Thực tập Máy điện 1
	5
	6.8

	9
	Chính trị 2
	3
	5.5
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.0

	10
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.4
	
	

	Năm học: 2008 - 2009

	19
	Điện tử công nghiệp 2
	2
	6.2
	25
	Thực tập Trang bị điện 1
	5
	7.5

	20
	Trang bị điện
	4
	5.7
	26
	Thực tập Trang bị điện 2
	2
	5.9

	21
	Thực tập Điện tử cơ bản
	2
	6.3
	27
	Thực tập PLC + Khí nén
	3
	6.5

	22
	Thực tập Máy điện 2
	3
	6.9
	28
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	10.0

	23
	Thực tập Điện tử công nghiệp 1
	2
	6.9
	29
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	7.8

	24
	Thực tập Điện tử công nghiệp 2
	3
	6.1
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.4

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.5
	
	Xếp loại Tốt nghiệp
	
	TB

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	5.0
	
	Xếp loại rèn luyện toàn khóa
	
	TB Khá

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	7.0
	
	
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN TẤN PHÁT
Lớp: 04 Đ6 


Ngày sinh: 02/8/1986
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 2004 - 2006

Ngành: ĐIỆN XÍ NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (CA)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2004-2005)
	Chính trị
	60 tiết
	6.6

	
	Kỹ thuật điện
	90 tiết
	5.8

	
	Thực tập Điện cơ bản
	48 ca
	5.8

	
	Đo lường điện
	45 tiết
	5.2

	
	Lý thuyết chuyên môn
	105 tiết
	5.5

	
	Thực tập Chuyên ngành
	51 ca
	5.4

	
	Pháp luật
	30 tiết
	6.7

	
	Thể dục
	60 tiết
	7.7

	
	Vẽ kỹ thuật
	45 tiết
	6.5

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	24 ca
	5.3

	
	Tin học
	60 tiết
	6.1

	
	An toàn lao động
	30 tiết
	5.5

	
	Cơ kỹ thuật
	45 tiết
	4.9

	NĂM II

(2005-2006)
	Lý thuyết chuyên môn
	195 tiết
	6.5

	
	Thực tập Chuyên ngành
	93 ca
	6.5

	
	Giáo dục quốc phòng
	75 tiết
	6.6

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	48 ca
	10.0



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
: 5.0


· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 5.0
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 6.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THÚY HẰNG
Lớp: 06 KTM 


Ngày sinh: 10/4/1989
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2006 - 2009

Ngành: KỸ THUẬT CẮT MAY
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG
KẾT
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT

	Năm học: 2006 - 2007

	1
	Toán
	252
	7.4
	6
	Văn
	144
	5.9

	2
	Lý
	144
	7.0
	7
	Pháp luật
	30
	8.0

	3
	Hóa
	108
	6.5
	8
	Thể dục
	50
	8.5

	4
	Tin học
	60
	6.8
	9
	Anh văn
	90
	7.1

	5
	Chính trị
	120
	6.7
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.9

	Năm học: 2007 - 2008

	10
	Toán
	279
	6.0
	16
	Vẽ kỹ thuật
	45
	5.2

	11
	Lý
	147
	6.1
	17
	An toàn lao động
	30
	7.1

	12
	Hóa
	66
	6.9
	18
	Thiết kế y phục
	183
	6.5

	13
	Văn
	114
	5.3
	19
	Thực tập May chuyên ngành
	210
	5.8

	14
	Anh văn
	96
	6.1
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.1

	15
	Thể dục
	25
	7.3
	
	

	Năm học: 2008 - 2009

	20
	Kỹ thuật điện
	45
	8.4
	25
	Thiết kế y phục
	105
	7.0

	21
	Giao tiếp – Tiếp thị
	90
	7.6
	26
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	75
	7.4

	22
	Nhân trắc học
	45
	6.2
	27
	Thực tập May chuyên ngành
	510
	6.4

	23
	Vẽ mỹ thuật trang trí
	150
	7.1
	28
	Thực tập Giác sơ đồ và nhảy mẫu trên máy tính
	120
	7.7

	24
	Vật liệu – Công nghệ may
	120
	7.3
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.0

	Học kỳ I Năm học: 2009 - 2010

	29
	Giáo dục quốc phòng
	120
	7.6
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.9

	30
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	8.1
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.0
	4
	Toán 
	5.5

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	5.0
	5
	Lý 
	6.5

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	7.0
	6
	Hóa 
	5.0


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN HOÀNG DUY
Lớp: 90 CS1 


Ngày sinh: 19/4/1974
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1990 - 1993
	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM 

TỔNG KẾT

	HỌC KỲ I

NĂM HỌC 1990-1991
	TOÁN
	2.9

	
	LÝ
	3.7

	
	HÓA
	6.0

	
	VĂN
	3.3

	
	NGA
	8.8

	
	THỂ DỤC
	6.4

	
	CHÍNH TRỊ
	5.6

	
	GIÁO DỤC CÔNG DÂN
	6.3

	
	TRUNG BÌNH CHUNG HỌC KỲ
	4.8

	
	XẾP LOẠI HỌC TẬP
	YẾU




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ
